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LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHÂN BIỆT SIMILAR TO, LIKE, A LIKE VÀ
THE SAME CÓ ĐÁP ÁN

1. Similar to là gì?

Similar có nghĩa là tương tự, giống như cái gì đó nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Khi 
hai người hoặc hai vật được xem là “similar” có nghĩa là mỗi người hoặc mỗi vật đều sở hữu 
một số những điểm đặc trưng mà người kia hoặc vật kia cũng có.

Người ta cũng có thể sử dụng từ similar ở trước một danh từ khi muốn so sánh một vật, một sự
việc hay một người với một vật, một sự việc hay một người đã được đề cập trước đó.

Ví dụ:

Many of today’s childs have had a similar problem (Nhiều trong số những đứa trẻ hiện nay đều 
gặp một vấn đề giống nhau)

My troubles are similar to her (Những rắc rối của tôi cũng tương tự với của cô ấy)

Similar đi với giới từ gì?

Ngoài việc tìm hiểu Similar to là gì, người ta cũng quan tâm đến việc similar đi với giới từ gì. 
Bạn có thể gặp hai trường hợp “similar to” và “similar with”. Thường thì người ta sẽ sử dụng 
“similar to” nhiều hơn. Tuy nhiên “similar with” cũng không hoàn toàn sai.

Giới từ “to” mang ý nghĩa “hướng tới” trong khi giới từ “with” lại có ý “ghép đôi”. Khi A similar to 
B được dùng khi B là đối tượng phổ biến, được nhiều người biết đến và A có nhiều điểm tương
đồng nên được so sánh giống với B. Trong khi đó, A similar with B có nghĩa là A và B đều phổ 
biến giống nhau và chúng được so sánh với nhau.

Thông thường khi cần tìm similar đi với giới từ gì thì câu trả lời sẽ là “to”.

2. Alike là gì?

Sử dụng alike để xây dựng câu chuyên nghiệp và rõ nghĩa hơn nhé

Alike mang ý nghĩa là “giống nhau”, được sử dụng để nói về hai thứ, hai sự việc giống nhau 
nhưng không giống hoàn toàn

– Khi đi với một tính từ (adj) không có danh từ phía sau nó sẽ mang ý nghĩa “tương đương với”

Ví dụ:

You and your sister don’t look alike (Bạn và chị gái bạn nhìn không giống nhau)

Stadiums are alike to me (Với tôi thì mọi sân vận động đều giống nhau)

– Khi đi với một trạng từ (adv)

+ Trường hợp 1:  Tương tự như “in a very similar way” (Có cách thức giống nhau)

Ví dụ:

She tried to treat all her student alike (Cô ấy cố gắng đối xử với mọi học sinh như nhau – nghĩa
là không có sự phân biệt đối xử)

+ Trường hợp 2: Sử dụng khi bạn so sánh hai người hoặc giữa một nhóm, tương tự với equally
(bằng nhau) hay “both” (cả hai)

Ví dụ:

Appropriate timetable benefits student and teacher alike (Thời khóa biểu phù hợp sẽ có lợi cho 
cả học sinh lẫn giáo viên)

Ngoài phân biệt alike là gì, cũng cần chú ý: Alike không được sử dụng trước một danh từ
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Ví dụ: Không được nói They wore alike T-shirt

Khi đó, người ta sẽ sử dụng similar để thay thế:

They wore similar T-shirt

3. Like

Trong phần phân biệt similar to, like, a like và the same, like là từ dễ nhầm lẫn với alike nhất. 
“Like” và nó có nhiều từ loại cũng như nhiều nghĩa khác nhau, khi sử dụng cần phân biệt thì 
dùng mới chính xác được. Thường thì từ “like” được dùng nhiều nhất với dạng động từ, có 
nghĩa là “thích”. Tuy nhiên trong bài này chúng ta chỉ xem xét nó với dạng giới từ thôi.

Khi đóng vai trò là giới từ, like sẽ đi kèm với một danh từ phía sau, mang nghĩa “giống như”. 
Phản nghĩa với “like” chính là “unlike” (không giống như)

Cấu trúc:

– Thông thường sẽ có dạng: tobe + like + N

Ví dụ:

Your dress is like mine (chiếc váy của bạn giống cái của tôi)

– N + like + N

Ví dụ:

She have a radio like yours  (cô ấy có một chiếc đài giống cái của bạn)

– Like + N, Clause

Ví dụ:

Like her mother, she is a teacher (Giống như mẹ mình, cô ấy cũng là một giáo viên)

– Sử dụng like tương tự như “such as”: like + N

Ví dụ:

Junk food like/such as hamburgers and fizzy drinks have invaded the whole word (Đồ ăn vặt 
chẳng hạn như hamburgers và đồ uống có ga đã xâm chiếm toàn cầu)

4. The same trong phân biệt similar to, like, a like và the same

The same – yếu tố dễ bị “nhầm nhọt” nhất trong tiếng Anh

Nhân tố cuối cùng khi phân biệt similar to, like, a like và the same chính là same. Cụm từ này 
thường bị người ta nhầm lẫn với cụm “as same as” Nhưng trong tiếng Anh, cụm as same as 
không có nghĩa.

– The same mang ý nghĩa như sau, giống hệt nhau, cũng vậy, như một. Khi hai hoặc nhiều vật 
được coi là “the same” với nhau có nghĩa là chúng giống hệt như nhau. Chẳng hạn khi A được 
coi là “the same” với B có nghĩa là A giống hệt, y hệt như B, không có điểm nào khác biệt.

Ví dụ:

In essence, all dresses are the same (Về cơ bản thì tất cả những chiếc váy đều giống nhau)

All my family are lived in the same house for 20 years (Mọi người trong gia đình tôi đều sống 
trong cùng một căn nhà trong 20 năm)

– Cụm từ “The same as” được sử dụng khi muốn nói một việc gì, vật gì giống hệt như cái đã 
được nói đến ở trước đó. (chú ý: the same as chứ không phải as same as đâu nhé)

Ví dụ: She made the cake the same as Anna did (Cô ấy làm cái bánh giống hệt như Anna đã 
làm)
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Người ta không sử dụng bất cứ một giới từ nào khác “as” phía sau “the same” ở những câu 
như trên. Ngoài ra, cũng có thể thêm một danh từ vào giữa “the same” và “as”

Ví dụ:

She works in the same company as his brother (Cô ấy làm cùng một công ty với anh trai cô ấy)

I bought the same house as that she did (Tôi mua một căn nhà giống hệt nhà mà cô ta đã mua)

Tổng kết cách phân biệt similar to, like, a like và the same.

[similar-di-voi-gioi-tu-gi]

Tóm tắt cách phân biệt và sử dụng similar to, like, a like và the same

– Like:

+ Nghĩa: giống như

+ Cấu trúc:

to be + like + N

Ví dụ: I have a house like yours (Tôi có một ngôi nhà giống nhà của bạn)

Like + N + clause

Ví dụ: Like his grandfather, he is a doctor (Giống như ông mình, anh ấy là một bác sĩ)

– Alike

+ Alike là gì: Giống nhau

+ Cấu trúc: chỉ đúng một mình, phía trước là danh từ số nhiều hoặc hai danh từ, phía sau like 
không bao giờ có một danh từ nào cả.

Ví dụ: She tried to treat all friend alike (Cô ấy cố gắng đối xử với mọi người bạn như nhau)

– Similar to

+ Similar to là gì: có nghĩa là “tương tự”

+ Cấu trúc: Nếu đứng một mình không có “to” đi kèm, nếu có danh từ, “to” sẽ nằm giữa: Similar
+ to + N

Ví dụ:

Your car is similar to mine (Chiếc xe của bạn giống xe của tôi)

– The same

+ Nghĩa: Giống nhau

+ Cấu trúc:

The same as + N: Anna’s income is the same as yours (Thu nhập của Anna bằng với thu nhập 
của bạn)

The same + N + As: I like in the same country as hers (tôi sống cùng một vùng quê  với cô ấy)

The same + N: All of us go to the same movie theater (Tất cả chúng tôi đến cùng một rạp chiếu 
phim)

Lưu ý: không có cụm “as same as”

Bài tập phân biệt similar to, like, a like và the same

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. My brother has a shoes … yours.He bought it in Ho Chi Minh City.
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a. as.  b. like  c. such as    d. same as

2. It’s hard to distinguish the two cars. They are almost …

a. like b. same c. as d. alike

3. ….most people im my family, My sister very interested in sport.

a. like b. as c. likely d. alike.

4. Her characters were not ….. the ones in the story of those writers.

a. like b. as c. same as d. similar

Bài 2: Điền “as” hoặc “like” vào những chỗ trống sau:

1. He’s been learning dancing for a 3 years but he still dances ——— a beginner

2. My right hand is very cold. Its ———blocks of ice.

3. I had a good job ———- a tourist guide

4. He’s 35 but he behaves——– a child.

5. Her house is full of lots of useless things .It’s ——– a landfills.

6. Have she ever worked ——– a worker at the construction site?

7. The news that she was getting married came ——– surprise to me.

8. I don’t need all the bedrooms in my house so I use one of them———a study.

Bài 3: Điền alike, Like, Similar to hoặc the same as vào chỗ trống

1. The twins are ——– in looks but not in personality

2. These four photographs are almost ——– .

3. He’s ——– his brother.

4. His ideas are quite ——– yours.

5. I want a dress that’s ——– the one in the window.

6. His nose is ——– his father.

7. His mother and he are ——–

8. What’s that noise? It sounds ——– a baby crying.

9. Although they are sister, they don’t look ——–

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. My brother has a shoes such as yours.He bought it in Ho Chi Minh City.

2. It’s hard to distinguish the two cars. They are almost alike

3. Like most people im my family, My sister very interested in sport

4. Her characters were not like the ones in the story of those writers

Bài 2

1. He’s been learning dancing for a 3 years but he still speaks as a beginner

2. My right hand is very cold. Its like blocks of ice.

3. I had a good job as a tourist guide
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4. He’s 35 but he behaves as a child.

5. Her house is full of lots of useless things .It’s like a landfills.

6. Have she ever worked as a worker at the construction site?

7. The news that she was getting married came like surprise to me.

8. I don’t need all the bedrooms in my house so I use one of them as a study.

Bài 3

1. The twins are alike in looks but not in personality

2. These four photographs are almost alike .

3. He’s like his brother.

4. His ideas are quite similar to yours.

5. I want a dress that’s the same as the one in the window.

6. His nose is like his father.

7. His mother and he are alike.

8. What’s that noise? It sounds like a baby crying.

9. Although they are sister, they don’t look alike.
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông
minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều
năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm  đến từ các trường
Đại học và các trường chuyên danh tiếng. 

I. Luyện Thi Online  

- Luyên thi ĐH, THPT QG:   Đội ngũ  GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT
danh tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật
Lý, Hóa Học và Sinh Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán  : Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên
Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ
An và các trường Chuyên khác cùng  TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh
Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG  

- Toán Nâng Cao THCS:   Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho
các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích
học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG.

- Bồi dưỡng HSG Toán:   Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và
Tổ Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm:
TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy
Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia. 

III. Kênh học tập miễn phí  

- HOC247 NET:   Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp
12 tất cả các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc
nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất. 

- HOC247 TV:   Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập,
sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ
Văn, Tin Học và Tiếng Anh.

Vững vàng nền tảng, Khai sáng 
tương lai

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết 
kiệm 90%

Học Toán Online cùng Chuyên Gia

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html

